
https://trungtamthuoc.com/ 
2 

Rx Thuốc ké đơn 

CHOLISAT 

(Cholin alfoscerat 600 mg/ 7 ml) 

'Tên thuốc 

CHOLISAT 

Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi đùng thuốc 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng | 

Pé xa tầm tay trẻ em ‘ 

Thuốc này chi dùng theo đơn thuốc 

Thành phần công thức thuốc 

Mỗi 7 ml dung dịch chứa: 

Cholin alfoscerat ......................... 600mg 

T4 dược: Methylparaben, propylparaben, saccharin sodium, hương cam dầu, nước tinh 

khiết. 

Dạng bào chế 

Dung dịch uống. 

Dung dịch không màu hoặc màu hơi vàng nhạt, mùi thơm, vị ngọt. 

Chỉ định 

Các triệu chứng tâm lý do thoái hóa-thoái triển não hoặc thứ phát sau suy mạch máu não, 

như là rối loạn nhận thức nguyên phát hoặc thứ phát & người cao tuổi, đặc trưng bởi suy 

giảm trí nhớ, nhằm lẫn, mất phương hướng, giảm động lực va sy chủ động, giảm khả năng 

tập trung. 

Những thay đổi cảm xúc và hành vi của người cao tuổi: rồi loạn cảm xúc, dễ cáu gắt, thờ o 

với môi trường xung quanh. 

Bệnh trầm cảm gia ở tudi gia. 

Cách dùng, liều dùng 

Liều dùng: 7 ml (1 ống)/ lần x 2 lần/ ngày. 

Liều dùng có thé tăng tùy theo chỉ dinh của bác sỹ điều trị. 

Chống chỉ định 

Quá mẫn với bit kỳ thành phần nào của thuốc hoặc các chất có tương quan chặt chẽ về mặt 

hóa học.
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Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc 

Để xa tầm tay trẻ em. 

“Thuốc này có chứa methylparaben và propylparaben có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có 

thể xảy ra muộn). 

Thuốc này có chứa natri, dưới 1 mmol (23 mg)/ ống, nghĩa là “không chứa natri”. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai. L 

Các nghiên cứu cụ thé chỉ ra chưa có tác dụng gây độc cho phôi thai va gây quái thai. 

Ảnh hướng của thuốc lên kha năng lái xe, vận hành máy móc 

Chưa có dữ liệu về ảnh hưởng của thuốc đối với khả năng lái xe. 

TTương tác, tương ky của thuốc 

Chưa có thông tin. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc 

Là tiền chất của các thành phần sinh học, ngay cả việc sử dụng dài ngày cholin alfoscerat 

thường không gây ra các vấn đề về khả năng dung nap. Ễ6Ệ 

Có thể xảy ra buồn nôn (có thể do kích hoạt dopaminergic thứ phat), có thé yêu cầu giảm 16TYCl 

liều. VẬT TU 

Báo cáo các tác dụng không mong muốn ÌA/MJ` 

Việc báo cáo các tác dụng không mong muốn sau khi thuốc được phê duyệt là rất quan N-tv 

trong. Nó cho phép tiếp tục theo dõi đánh giá lợi ích / rủi ro của thuốc. Các chuyên gia 

chăm sóc sức khỏe được yêu cầu báo cáo bất kỳ tác dung không mong mudn nào tới: 

Trung tâm DI &ADR Quốc gia 

13- 15 Lê Thánh Tông, Hà Nội 

Website: www.canhgiacduoc.org.vn 

Quá liều và cách xử trí 

Xem phần Tác dụng không mong muén của thuốc. | 

Đặc tính dược lực học | 

Nhóm dược lý: Thuốc kích thich than kinh. 

Mã ATC: N07AX02. 

Cholin alfoscerat như một chất mang cholin và tiền chất của phosphatidylcholin, có khả 

năng phòng ngừa và khắc phục các tổn thương sinh hóa, được thừa nhận là có giá trị, đặc 



https://trungtamthuoc.com/ 

biệt trong số các yếu t& bệnh Iy của hội chứng thoái triển não, nghĩa là giảm trương lực 

cholinrgic và trên sự thay ddi thanh phần phospholipid của màng tế bào thần kinh. 

Cấu trúc hóa học của cholin alfoscerat (chứa 40,5% cholin) và các đặc tính lý hóa tương 

quan đến nó đảm bảo cung cấp đáng kể chất hoạt động và bảo vệ chuyén hóa cho mô não. 

Kết quả của các thử nghiệm thực nghiệm về dược lý tiền lâm sàng và từ nghiên cứu lâm 

sàng đã xác nhận khả năng can thiệp có lợi của cholin alfoscerat vào chức năng nhận thức 

và trí nhớ, cũng như cảm xúc và hành vi bị ảnh hưởng bởi các bệnh ly thoái triển não. 

Đặc tính dược động học 

Các đặc tính dược động học, được xác dinh bằng cách dùng hợp chất đánh dấu, được sử 

dụng tương tự & các loài động vật khác nhau (chuột, chó, khi) là: hép thu nhanh chóng va 

hoàn toàn qua đường tiêu hóa, hấp thu và phân bố nhanh tới các mô va cơ quan khác nhau, 

bao gồm cả não, chỉ bài tiết qua thận (khoảng 10% hợp chất đánh dấu đã dùng, trong 96 

giờ), mức khả dụng trong não là cao hơn dạng tritium được đánh dấu. 

Quy cách đóng gói 

Óng PVC/PE 7ml. Hộp 10, 20, 30 ống x 7ml kèm hướng dẫn sử dụng. 

Điều kiện bio quén, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 

Han dùng: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Tiéu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS. 

Tén, địa chi của cơ sở sản xuất thuốc 

CÔNG TY CP DƯỢC VAT TƯ Y TÉ HÀ NAM 

Cụm CN Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam 


